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	 CANDIDATE INFORMATION FORM


	THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Candidate Information Form
	
ẢNH 3×4
(nếu có)



Vị trí ứng tuyển: ..................................................................................................................   Ngày cập nhật: ........ / ........ / ........
01  THÔNG TIN CÁ NHÂN
	HỌ VÀ TÊN
........................................................................
	GIỚI TÍNH
☐ Nam   ☐ Nữ   ☐ Khác

	NGÀY SINH
........ / ........ / ........
	ĐIỆN THOẠI
................................................

	EMAIL
........................................................................
	QUỐC TỊCH
................................................

	ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI
........................................................................
	LINKEDIN / PORTFOLIO
................................................


02  HỌC VẤN & CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN
	Thời gian
	Trường / Đơn vị đào tạo
	Chuyên ngành / Chương trình
	Bằng cấp / Chứng chỉ

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


03  NGOẠI NGỮ & KỸ NĂNG SỐ
	Ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Mức độ: ☐ Cơ bản   ☐ Khá   ☐ Tốt   ☐ Thành thạo
	Công cụ / Phần mềm
	Mức độ sử dụng
	Ứng dụng nổi bật trong công việc

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 



04  TÓM TẮT KINH NGHIỆM
	TỔNG SỐ NĂM KINH NGHIỆM
........ năm
	KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH LIÊN QUAN
........ năm

	CHUYÊN MÔN CỐT LÕI
........................................................................
	QUY MÔ / LOẠI HÌNH DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA
................................................


KINH NGHIỆM LÀM VIỆC GẦN NHẤT
	Thời gian
	Công ty / Lĩnh vực
	Chức danh
	Trách nhiệm & thành tích nổi bật
	Lý do nghỉ việc

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


05  DỰ ÁN / THÀNH TỰU TIÊU BIỂU
	Dự án / Thành tựu
	Vai trò
	Quy mô / Phạm vi
	Kết quả / Đóng góp cá nhân

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


06  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG & ĐÃI NGỘ
	THỜI GIAN CÓ THỂ NHẬN VIỆC
☐ Ngay   ☐ 30 ngày   ☐ 45 ngày   ☐ Khác: ................
	HÌNH THỨC LÀM VIỆC
☐ Toàn thời gian   ☐ Khác

	THU NHẬP HIỆN TẠI (GROSS)
................................................ VNĐ/tháng
	THU NHẬP MONG MUỐN (GROSS)
................................................ VNĐ/tháng

	PHÚC LỢI / ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG
........................................................................
	ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC MONG MUỐN
................................................



07  NGƯỜI THAM KHẢO (REFERENCE)
Chỉ cung cấp thông tin người tham khảo khi đã được họ đồng ý và phù hợp với quy định bảo mật dữ liệu cá nhân.
	Họ và tên
	Chức danh
	Công ty
	Mối quan hệ công việc
	Điện thoại / Email

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


08  THÔNG TIN BỔ SUNG
	NGUỒN BIẾT ĐẾN CƠ HỘI
☐ Website   ☐ LinkedIn   ☐ Headhunter   ☐ Giới thiệu nội bộ   ☐ Khác

	THÔNG TIN KHÁC ỨNG VIÊN MUỐN CHIA SẺ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................


09  XÁC NHẬN CỦA ỨNG VIÊN
Tôi xác nhận các thông tin cung cấp trong biểu mẫu này là đầy đủ và chính xác theo hiểu biết của tôi. Tôi đồng ý để doanh nghiệp sử dụng thông tin này cho mục đích tuyển dụng, đánh giá hồ sơ và liên hệ trong phạm vi cần thiết, phù hợp với quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.
	ỨNG VIÊN
	ĐẠI DIỆN TUYỂN DỤNG (nếu cần)

	


Ký và ghi rõ họ tên
Ngày: ....... / ....... / ........
	


Ký và ghi rõ họ tên
Ngày: ....... / ....... / ........


Biểu mẫu được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào năng lực, kinh nghiệm và thông tin cần thiết cho quyết định tuyển dụng.
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